	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG THVÀ THCS ĐẠI TÂN 

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Công dân– Lớp 6
Thời gian:   45 phút 

                         (Không kể thời gian giao đề)  



	Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Yêu thương con người
	
	 
	- Tình huống thể hiện lòng yêu thương con người

- Việc làm của bản thân thể hiện lòng yêu thương con người
	
	

	Số câu 

Số điểm

Tỷ lệ
	
	
	 2 TN 
 0,66 


	
	2 câu

0,66 đ

	Siêng năng, kiên trì
	- Biểu hiện của siêng năng, kiên trì
- Biểu hiện trái với đức tính siêng năng kiên trì

- Siêng năng kiên trì trong học tập


	- Câu tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì


	
	Siêng năng kiên trì trong cải thiện môn học
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	4 TN + 1TL

1,32 + 0,5


	 1 TN

 0,33


	
	1 TL

1,0 
	7 câu

3,15 đ



	Tự lập
	- Biểu hiện tính tự lập của học sinh
- Khái niệm tự lập
	Ý nghĩa của đức tính tự lập
	 - Việc làm thể hiện tính tự lập của học sinh
- Cách rèn luyện tính tự lập của bản thân
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1 TN + 1TL 

0,33 + 1,0


	 1 TN

 0,33


	 1 TN + 1 TL

 0,33 + 1


	
	5 câu

3,0 đ



	Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ
	Chương trình Cặp lá yêu thương là truyền thống yêu thương con người
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1 TN

 0,33


	
	
	
	1 câu

0,33 đ

	Tự nhận thức bản thân
	- Biểu hiện tự nhận thức bản thân

- Tình huống của học sinh không biết tự nhận thức bản thân
	- Tục ngữ nói về tự nhận thức bản thân

 - Cách nhận thức bản thân
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	2 TN

0,66 


	2 TN + 1 TL

0,66 +1,5


	
	
	5 câu

2,82 đ



	TS câu

TS điểm:
Tỉ lệ:
	 8 TN + 2 TL

4,14 đ

41%

	  4 TN + 1 TL

 2,82 đ
 29%

	 3 TN+ 1 TL

 2,0 đ

 20 %

	1 TL

1,0 đ
10%
	20 câu

10 đ
100%
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C ấ p   đ ộ   th ấ p  C ấ p đ ộ   cao  

Yêu  thương  con người      -   Giải quyết t ình  huống thể hiện  lòng yêu thương  con người   -   Nêu được v iệc  làm của bản thân  thể hiện lòng yêu  thương con người   

Siêng  năng, kiên  trì  -   Nhận ra:   -   B iểu hiện của siêng  năng, kiên trì   -   Biểu hiện t rái với đức  tính siêng năng kiên trì   -   Siêng năng kiên trì  trong học tập    Hiểu được câu  tục ngữ nói về  siêng năng, kiên  trì     -   Vận dụng  siêng năng  kiên trì trong  cải thiện môn  học  

Tự lập  Nhận biết:   -   Biểu hiện tính tự lập  của học sinh   -   Khái niệm tự lập  Hiểu ý nghĩa của  đức tính tự lập    -   Bi ế t cách   t ự   l ậ p  c ủ a h ọ c sinh   -   Cách rèn luy ệ n  tính t ự   l ậ p c ủ a b ả n  thân   

Tự hào về  truyền  thống gia  đình dòng  họ  -   Nhận biết Chương trình  Cặp lá yêu thương là  thuộc truyền thống yêu  thương con người     

Tự nhận  thức bản   thân  -   Nhận biết h iểu hiện tự  nhận thức bản thân   -   Tình huống của học  sinh không biết tự nhận  thức bản thân  -   Hiểu t ục ngữ  nói về tự nhận  thức bản thân     -   Hiểu cách tự  nhận thức bản  thân    
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PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH VÀ THCS ĐẠI TÂN 
(Đề gồm có 2 trang)
	



MÃ ĐỀ: A                                                         

	

	
	



MÃ ĐỀ: A                                                         

	

	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) Mỗi câu đúng  được 0,33 điểm 
Câu 1. Biểu hiện nào sau đây trái với đức tính siêng năng kiên trì?

A. Ích kỉ





C. Tự ti

B. Lười biếng, cẩu thả



D. Hào phóng

Câu 2. Một học sinh lớp 6 biết sống tự lập có biểu hiện nào dưới đây?

A. Chờ mẹ về dọn cơm ăn


C. Tự giặt quần áo bản thân 
B. Luôn rủ bạn đi học cùng


D. Chăm chỉ học bài mỗi ngày

Câu 3. Mẹ bạn V là bác sĩ. Mỗi khi mẹ trực ca đêm, bạn ở nhà vẫn tự nấu cơm ăn, dọn chén, rồi học bài đi ngủ. Như vậy bạn V có đức tính tốt gì?

A. Tự hào về truyền thống gia đình

C. Tiết kiệm

B. Tự lập





D. Tôn trọng sự thật

Câu4: Buổi trưa, trên đường đạp xe đi học về, em thấy một bạn đau chân đi bộ. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe thật nhanh về nhà vì trời nắng.

B. Coi như không biết đến.

C. Chở bạn về nhà giúp.

D. Trêu bạn
Câu 5. Biểu hiện của siêng năng kiên trì là gì?

A. Ngại công việc khó 



C. Làm việc 1 cách tự giác 
B. Hoàn thành công việc sớm


D. Đi làm đúng giờ

Câu 6. Quyết tâm làm việc đến cùng, không bỏ cuộc dù khó khăn, gian khổ là biểu hiện của đức tính nào?

A. Siêng năng




C. Cần cù

B. Chăm chỉ





D. Kiên trì 
Câu 7. Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về đức tính siêng năng, kiên trì?

A. Có chí thì nên




C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

B. Gieo gió gặt bão



D. Đi thưa về chào

Câu 8. Việc làm thể hiện đức tính siêng năng kiên trì trong học tập?

A. Gặp bài toán khó vẫn tìm tòi cách giảiĐ
C. Học bài thuộc vẹt

B. Bày bài cho bạn giờ kiểm tra


D. Hòa nhã với bạn bè trong lớp

.

Câu 9. Chương trình «  Cặp lá yêu thương » thể hiện truyền thống đạo đức nào của dân tộc ?

A. Yêu nước




C. Cần cù lao động

B. Hiếu học





D. Yêu thương con người 
Câu 10. Bạn B rất thần tượng 1 nam ca sĩ nổi tiếng nên bạn B thay đổi mình để giống như ca sĩ ấy, từ kiểu tóc, áo quần, trang sức, giày dép... Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Bạn B không biết tự nhận thức bản thân
    C. Bạn B không biết tự lập

B. Bạn B không biết tiết kiệm


     D. Bạn B không biết siêng năng

Câu 11. Tự nhận thức đúng về bản thân có biểu hiện nào sau đây ?

A. Tự biết  điểm mạnh của bản thân

C. Tự biết điểm yếu của bản thân

B. Tự biết điểm mạnh và yếu của bản thân    
D. Tự biết làm mọi việc của bản thân

Câu 12. Một trong những cách giúp mình tự nhận thức bản thân là : 

A. Lắng nghe ý kiến mọi người về mình 
C. Không nghe góp ý của ai 

B. Không tham gia vào hoạt động tập thể
D. Không muốn ai giúp đỡ mình
Câu 13. Câu tục ngữ nào sau đây muốn khuyên con người phải biết tự nhận thức bản thân ?

A. Lượng tài báo sức



C. Thùng rỗng kêu to

B. Kính trên nhường dưới


D. Chân cứng đá mềm

Câu 14. Ý nghĩa của đức tính tự lập là gì ?

A. Giúp bản thân có thêm kinh nghiệm và thành công trong cuộc sống
 
B. Làm cho bản thân thường gặp khó khăn trong cuộc sống

C. Khiến mọi người luôn lo lắng cho mình

D. Giúp bản thân nhanh chóng giàu có

Câu 15. Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên ban. Hành động đó thể hiện điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.                           
C. Lòng yêu thương mọi người.

B. Tinh thần yêu nước.                          
D. Lòng trung thành
II. TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1. Tự lập là gì? Bản thân em đã rèn luyện đức tính tự lập như thế nào? (2 đ)

Câu 2. Trình bày cách tự nhận thức bản thân. (1,5đ)

Câu 3. Tình huống: Bạn N là học sinh giỏi của lớp, nhưng bạn N không giỏi môn Tiếng Anh nên tất cả bài tập môn Tiếng Anh bạn N đều chép đáp án từ sách giải vì bạn sợ bạn tự làm sẽ sai, khiến cô giáo thất vọng.

Em có đồng ý với cách học tiếng Anh của bạn N không? Vì sao? (0,5đ)
Nếu em là N, em sẽ làm như thế nào cho cô giáo không thất vọng? (1,0đ)
	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH VÀ THCS ĐẠI TÂN

       
	ĐÁP ÁN  KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
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ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm:( 5 điểm ) ( mỗi câu 0,33đ)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	C
	B
	C
	C
	D
	A
	A

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	

	D
	A
	B
	A
	A
	A
	C
	


II. Tự luận: (5đ)

Câu 1:

Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình; tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Biểu hiện của tự lập: tự khâu lại áo, tự giác nấu cơm sớm ăn để học bài, phụ giúp gia đình và nhặt rau… (1đ)

Cách rèn luyện tính tự lập của em : học sinh tự trả lời (1đ)

Câu 2: Cách tự nhận thức bản thân (1đ)
+ Đánh giá bản thân qua thái độ, hành vi, kết quả trong từng hoạt động, tình huống cụ thể.

+ Quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác về mình.

+ So sánh những nhận xét/đánh giá của người khác về mình với tự nhận xét, đánh giá của mình.

+ Thân thiện, cởi mở, tích cực tham gia các hoạt động để rèn luyện và phát triển bản thân.
Câu 3.

Em không đồng ý với cách học tiếng Anh của bạn N, vì như vậy là không trung thực với cô giáo và kết quả thực sự của N là không giỏi, N cũng không tiên bộ ở môn Tiếng Anh. (1đ)

Nếu em là N, em sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho môn Tiếng Anh. Cho dù khó khăn, vẫn tự làm bài tập về nhà. Siêng năng và kiên trì hơn sẽ giúp kết quả môn tiếng Anh tiến bộ. (1đ)
ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC








